
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG RỔ NAM, NỮ 

ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ X NĂM 2017 

BẢNG NAM 

BẢNG A 

1A. ĐH BÁCH KHOA 

BẢNG B 

1B. CĐ CÔNG NGHỆ 

2A. ĐH NGOẠI NGỮ 2B. KHOA Y DƯỢC 

3A. ĐH SƯ PHẠM 3B. ĐH KINH TẾ 

 

BẢNG NỮ 

W1. ĐH SƯ PHẠM W2. ĐH BÁCH KHOA W3. ĐH KINH TẾ W4. ĐH NGOẠI NGỮ 

 

THỨ NGÀY BUỔI BẢNG MÃ TRẬN TÊN ĐỘI TỶ SỐ 

CN 23/4/2017 TỐI 

NAM 1A – 2A  ĐH BÁCH KHOA – ĐH NGOẠI NGỮ  

NỮ W1 – W4 ĐH SƯ PHẠM – ĐH NGOẠI NGỮ  

NAM 1B – 2B CĐ CÔNG NGHỆ - KHOA Y DƯỢC  

2 24/4/2017 TỐI 

NAM 1A – 3A  ĐH BÁCH KHOA – ĐH SƯ PHẠM  

NỮ W2 – W3 ĐH BÁCH KHOA – ĐH KINH TẾ  

NAM 1B – 3B  CĐ CÔNG NGHỆ - ĐH KINH TẾ  

3 25/4/2017 TỐI 

NỮ W1 – W3 ĐH SƯ PHẠM – ĐH KINH TẾ  

NỮ W2 – W4 ĐH BÁCH KHOA – ĐH NGOẠI NGỮ  

4 26/4/2017 TỐI 

NAM 2A – 3A ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH SƯ PHẠM  

NAM 2B – 3B KHOA Y DƯỢC – ĐH KINH TẾ  

5 27/4/2017 TỐI 

NAM 

BÁN KẾT 1: 

IA – IIB  

  

NAM 

BÁN KẾT 2: 

IB – IIA  

  

6 28/4/2017 SÁNG 

NỮ W1 – W2 ĐH SƯ PHẠM – ĐH BÁCH KHOA  

NỮ W3 – W4 ĐH KINH TẾ - ĐH NGOẠI NGỮ  

NAM 
TRANH HẠNG 

III 
  

7 29/4/2017 CHIỀU NAM CHUNG KẾT   

 

THỜI GIAN THI ĐẤU: 

  BUỔI SÁNG:   7h30 

BUỔI CHIỀU:  14h00 

  BUỐI TỐI:   18h00 


